
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Hoàng Xá, Xã Khánh Hà, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

17/04/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XĂNG DẦU HẢI NAM

0109161421

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

2. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

3. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

4. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

5. Vận tải hàng hóa hàng không 5120

6. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

7. Bốc xếp hàng hóa 5224

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: 
- Dịch vụ giao nhận vận chuyển
- Logistics
- Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân 
vào đâu

5229

9. Bưu chính 5310

10. Chuyển phát 5320

11. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

12. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi 
tính) không kèm người điều khiển

7730

13. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
XĂNG DẦU HẢI NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

14. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Dịch vụ môi giới bất động sản
- Dịch vụ tư vấn bất động sản
- Dịch vụ quản lý bất động sản
- Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản
(Theo điều 62, điều 74, điều 75, điều 69 Luật kinh doanh bất 
động sản 2014)
(Loại trừ hoạt động đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất)

6820

15. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: - Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)

4711

16. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4610

17. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

18. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Xây dựng khách sạn, cửa hàng, nhà hàng, trung tâm 
thương mại

4102

19. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Công ty thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu các 
mặt hàng công ty kinh doanh
(Điều 28 Luật Thương mại năm 2005)

8299

21. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn xăng, dầu, khí đốt hóa lỏng; Bán buôn dầu 
mỡ bôi trơn và các sản phẩm làm mát động cơ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ; Bán buôn nhiên liệu, dầu mỡ nhờn; Bán 
buôn xăng dầu đã tinh chế: Xăng, diesel, mazout, nhiên liệu 
máy bay, dầu đốt nóng, dầu hỏa; Bán buôn khí đốt và các sản 
phẩm liên quan.

4661(Chính)

22. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xăng, dầu, khí đốt hóa lỏng; Bán lẻ dầu mỡ bôi 
trơn và các sản phẩm làm mát động cơ ô tô, xe máy và xe có 
động cơ; Bán lẻ than nhiên liệu dùng cho gia đình

4773

23. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nhiên liệu cho ô tô, mô tô, xe máy và xe có 
động cơ khác; Bán lẻ dầu, mỡ bôi trơn và sản phẩm làm mát 
động cơ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.

4730

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
VĂN HÀ

TK Trần Phú, Thị 
Trấn Thường Tín, 
Huyện Thường Tín, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.500.000.000 30,000 001086017584

2ĐỖ QUANG 
KHÁNH        

Thôn Huệ Lai, Xã 
Phù Ủng, Huyện Ân 
Thi, Tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam

1.500.000.000 30,000 033084001594

3LƯU THỊ 
BÍCH

518 Nơ 6A, Phường 
Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

2.000.000.000 40,000 013165817

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001086017584
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: TK Trần Phú, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường 
Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: TK Trần Phú, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN HÀ Nam

09/06/1986 Kinh Việt Nam

22/03/2017 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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